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Hộp 03vỉ x 10 viên nén
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__ Mahocabemol....... “ 500mg KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN.

| `-.s READENCLOSEDLEAFLETCAREFULLYBEFOREUSE

` . điển LotN, Steet NS,HoaXaindus Park,STORAGE:Dryplace, avoid direct light.Below 30°C. 5 nasi |
SPECIFICATION: Manufacture’ MyXaWard,NamDinh City,NamDinhProvince,Vietnam
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HUONG DAN SỨ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

Methocarbamol 500mg

e Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. We
e Để xa tầm tay trẻ em.

s Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng
không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thành phân:
Cho 1 viên nén Methocarbamol 500 mg:

Methocarbam .siciscccscersscasecscesenoeesseaessemrseesseveenneses500mg.

Ta dugc: (Cellulose vi tinh thé, tinh bot mi, povidon, colloidal anhydrous

silica, natri starch glycolat, magnesi steart).... . ..vira da 1 vién.
Mô tả sản phẩm: Viên nén tròn màutrắng, hai mặt lồi,"bề mặt viên nhẫn

bóng, lành lặn.

Quy cách đóng gói: Hộp carton chứa 03 vi x 10 viên, kèm 1 tờ hướng dẫn
sử dụng thuốc.
Thuốc dùng cho bệnh gì:

Methocarbamol được sử dụng điềutrị hỗ trợ ngắn hạn cho các thuốc

giảm đau, kết hợp cùng với liệu pháp điều trị vật lí và các biện pháp khác
để làm giảm các chứngbệnh đau do eo thắt cơ xương.
Nên dùng thuốc như thế nào và liều lượng:

Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sỹ, dược sỹ. Liều dùng phải được

điều chỉnh tùy theo tuổi, mức độ nghiêm trọng của bệnh và khả năng dung
nạp của thuốc.

- Người lớn: Liều dùng từ 2 - 6g chia 4 lần/ngày.
Liều khởi đầu là 3 viên/lần, ngày 4 lần, dùng trong 2-3 ngày. Sau đó điều
trị duy trì với 2 viên/lần, ngày 4 lần.
- Trẻ em trên 12 tuổi: 15mg/kg, lặp lại mỗi 6 giờ.
Khi nàokhông nên dùng thuốc này:
Quá mẫn với bắt cứ thành phần nào của thuốc.
Người hôn mê, tổn thương não, nhược cơ, tiền sử động kinh.

Tác dụng không mong muốn:

Một vài tác dụng không mong muốn đã được ,phi nhận của

methocarbamol là buôn ngủ, hoa mắt, chóng mặt, mờ mắt, đau đầu, sốt,
buồn nôn và biếng ăn.

Có thể xảy ra phản ứng dị ứng như ndi may day, ngứa, phát ban trên da
và viêm kết mạc kèm sunga mii. .
Nên tránh dùng những thuộc và thực pham gi khi đang sử dụng thuốc

này:

Tránh dùng chung methocarbamol với các thuốc ức chế thần kinh trung
ương, rượu, thuốc gây chán ăn, thuốc kháng cholinergic, thuốc hướng tâm
thần.
Có thể sử dụng kết hợp với các NSAIDs cho tác dụng hiệp lực.

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc:
Hãy uống ngay khi nhớ ra nếu thời gian đó cách liều tiếp theo là 4 giờ.

Không dùng 2liêu cùng lúc để tránh quá liễu.
Bảo quản thuốc: Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp,nhiệt độ dưới 30°C.

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Quá liều có thể gây buồn nôn, chóng mặt, trường hợp nặng có thể gây ức

chế hệ thần kinh trung ương (khi sử dụng liều > 10g).

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều:

Ngừng sử dụng thuốc và thông báo ngay cho bác sỹ để có xử trí kịp thời
khi dùng thuốc quá liều.
Những điều cần thận trọng khi sử dụng thuốc này:

Bệnh nhân suy gan, thận.
Thuốc nên uống vào buổi trưa và buổi tối do có thể gây buôn ngủ.
Độ an toàn và hiệu quả của thuốc chưa được xác minh ở trẻ em dưới 12

tuổi. Do đó không nên dùng thuốc cho trẻ em nhóm tuổi này.
Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai:
Do chưa xác định được tính an toàn của thuốc trong thời gian mang thai,

vì vậy không nên dùng thuốc này cho phụ nữ có thai.
Thời kỳ cho con bú:
Do chưa được biết rõ methocarbamol có trong sữa mẹ hay không, vì vậy

phải sử dụng thận trọng đối với bà mẹ cho con bú.

Sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Methocarbamol có thể gây buồn ngủ. Không nên lái xe hoặc vận hành

máy móc, làm việc trên cao sau khi sử dụng thuốc.

Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ:

Thông báo cho bác sỹ về tình trạng sức khỏe, thể trạng: tiền sử bệnh, các
bệnh đang.điều trị, đang có thai, dự định có thai hoặcđang cho con bú.

Hỏi ý kiến bác sỹ trong trường hợp đang sử dụng bất kỳ thuốc nào khác.
Thông báo và hỏi ý kiến bác sỹ khi gặp bất kỳ tác dụng không mong

muôn nào trong thời gian sử dụng thuốc.

Thông báo cho bác sỹ trong trường hợp gặp phải các triệu chứng của việc
sử dụng quá liều thuốc.

NEU CAN THEM THONG TIN
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e Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ.

  
 

HUONG DAN SỬ DUNG THUOC CHO CAN BO Y TE

Methocarbamol 500mg
Dược lực học:

Nhóm dược lý: Thuốc giãn cơ. Mã ATC: M03BA53.
Methocarbamol là thuốc giãn cơ và có tác dụng an thần nhẹ. Thuốc có tác

động giãn cơ kéo dài trên các cơ xương theo cơ chế ức chế chọn lọc trên
thần kinh trung ương, đặc biệt là các neuron trung gian, làm dịu hệ thần
kinh trung ương, ức chế co rút, giảm đau trung tâm, giảm cơn đau cấp tính

và co thắt cơ.
Dược động học:

Hấp thu: Methocarbamol được hấp thu nhanh chóng và gần như hoàn
toàn ở đường tiêu hóa. Nông độ đỉnh trong máu đạt được khoảng 1-2 giờ,
thời gian thuốc bắt đầu có hiệu lực là 30 phút.
Phân bố: Methocarbamol được phân bố rộng rãi, nồng độ cao nhất là ở

gan, thận;thấp hơn ởphổi, não và lá lách; và sau đó là ở tim và cơ xương.

Chuyển hóa: Methocarbamol được chuyển hóa rộng rãi ở gan.

Thải trừ: Thời gian bán thải của thuốc là 0,9-1,8 giờ. Methocarbamol và

sản phẩm phân hủy của nó được thải trừ nhanh chóng và gần như hoàn toàn
qua đường nước tiểu.
Chỉ định:

Methocarbamol được sử dụng điều trị hỗ trợ ngắn hạn cho các thuốc giảm

đau, kết hợp cùng với liệu pháp điều trị vật lí và các biện pháp khác dé lam
giảm các chứng bệnh đau do co thắt cơ xương. Thuốc không có tác dụng
trong điều trị bệnh cơ xương tăng động thứ phát dẫn đến rối loạn thần kinh
mạn tính như bại não và các rối loạn vận động khác.
Liều dùng - Cách dùng:
- Người lớn: Liều dùng từ 2 - 6g chia 4 lần/ngày.

Liều khởi đầu là 3 viên/lần, ngày 4 lần, dùng trong 2-3 ngày. Sau đó điều
trị duy trì với 2 viên/lần, ngày 4 lần.
Thông thường, methocarbamol được uống sau khi đã sử dụng một liều”

tiêm methocarbamol để duy trì tác dụng giảm đau ở cơ xương. Với một:
số trường hợp nặng hơn và được điều trị bằng methocarbamoltong’

không hiệu quả, sử dụng thêm methocarbamol tiêm bắp haytiêmtĩnh

mạch 8 giờ/1 lần. li.
-_ Trẻ em trên 12 tuổi: 15mg/kg, lặp lại mỗi 6giỜ. 1
* Liễu dùng phải được điều chỉnh tùy theo tuổi, mức độ nghiêm trom
bệnh và khả năng dung nạp của thuốc. Trong trường hợp nghiêm trọng
thể dùng methocarbamol trong thời gian 4-6 tháng.

Chống chí định:

Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc. Bệnh nhân hôn mê, tổn
thương não, nhược cơ, tiền sử động kinh.
Thận trọng:

Bệnh nhân suy gan, thận.
Thuốc nên uống vào buổi trưa và buổi tối do có thé gay buôn ngủ.
Độ an toàn và hiệu quả của thuốc chưa được xác minhở trẻ em dưới 12

tuổi. Do đó không nên dùng thuốc cho trẻ em nhóm tuổi này.
Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai:

Do chưa xác định được tính an toàn của thuốc trong thời gian mang thai,
vì vậy không nên dùng thuốc này cho phụ nữ có thai.

Thời kỳ cho con bú:

Do chưa được biết rõ methocarbamol có trong sữa mẹ hay không, vì vậy
phải sử dụng thận trọng đối với bà mẹ cho con bú.
Sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:
Methocarbamol có thể làm giảm khả năng tập trung đối với những công

việc đòi hỏi sự tỉnh táo về tỉnh thần hay khỏe mạnh về thể chất như vận
hành máy móc hoặc lái xe.
Tương tác với các thuốc khác:
Tránh dùng chung methocarbamol với các thuốc ức chế thần kinh trung

ương, rượu, thuốc gây chán ăn, thuốc kháng cholinergic, thuốc hướng tâm
thân.
Có thể sử dụng kết hợpvới các NSAIDs cho tác dụng hiệp lực.

Tác dụng không mong muốn (ADR):

Một vài tác dụng phụ đãđược ghi nhận của methocarbamol là buồn ngủ,

hoa mắt, chóng mặt, mờ mắt, đau đầu, sốt, buồn nôn và biếng ăn.

Có thể xảy ra phản ứng dị ứng như nổi mày đay, ngứa, phát ban trên da và

viêm kết mạc kèm sung huyết mũi.

 

Quáliều và cách xử trí:

Quá liều có thể gây buồn nôn, chóng mặt,trường hợp nặng có thể gây ức
chế hệ thần kinh trung ương (khi sử dụng liều >10g). Trường hợp quá liều

phải rửa dạ dày, và điều trị bằng các phương pháp hỗ trợ cần thiết.
Để sử dụng thuốc hiệu quả và an toàn, can lưu ý:

- Không sử dụng thuốc đã quá hạn dùng ghi trên bao bì.

- Không tự ý ngưng dùng thuốc, tăng hay giảm liều dùng của thuốc.

- Không tự ý dùng thuốc để tái điều trị hoặc khuyên người khác sử dụng.

- Không sử dụng các viên thuốc có biểu hiện biến màu.
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Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

MD PHARCO HH

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN
Địa chỉ: Lô N8 - Đường N5 - KCN Hoà Xá - Xã Mỹ Xá

- TP Nam Định - Tỉnh Nam Định - Việt Nam

Điện thoại: (+84)350.3671086 Fax: (+84)350.3671113
Email: duocpham.minhdan@gmail.com

Ngày xem xét sửa đỗi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:
s..sseeel seorseel esveenee
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